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STT TÊN HÀNG HÓA,DỊCH VỤ ĐVT SỐ
LƯỢNG

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN TS(%) TIỀN THUẾ
GTGT

CỘNG

a b c 1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 x 4 6 = 3 + 5

I BÁN HÀNG

1 Hạ tầng Public Cloud - 12 tháng Gói 01 95.040.000 95.040.000 10% 9.504.000 104.544.000

2 License Windows Server 2022 Standard (cài
đặt)

License 04 1.540.000 6.160.000 8% 492.800 6.652.800

3 Windows server 2022 License CAL (cài đặt) License 02 2.750.000 5.500.000 8% 440.000 5.940.000

4 LicenseSQLServer2025 StandardEdition License 02 31.350.000 62.700.000 KCT 0 62.700.000

5 License Phản ánh Hiện trường DPS License 01 494.999.200 494.999.200 KCT 0 494.999.200

II CHIẾT KHẤU

CỘNG = BÁN HÀNG - CHIẾT KHẤU 664.399.200 10.436.800

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN

674.836.000

Số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn
Tổng tiền hàng không chịu thuế : 557.699.200
Tổng tiền hàng chịu thuế 0% :
Tổng tiền hàng chịu thuế 5% : Tổng thuế GTGT 5% :
Tổng tiền hàng chịu thuế 8% : 11.660.000 Tổng thuế GTGT 8% : 932.800
Tổng tiền hàng chịu thuế 10% : 95.040.000 Tổng thuế GTGT 10% : 9.504.000
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